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	                                                     Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biêt
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Thấp
	Cao
	

	Nội Dung
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Số hữu tỉ. số thực
	Chuẩn  KT-KN
	- Cộng hai phân số cùng mẫu.

- Tính giá trị tuyệt đối của một số

- Viết kết quả dưới dạng một luỹ thừa
- Tìm căn bậc hai của một số hữu tỉ.

- Tính giá trị của biểu thức

- Đ/n, tính chất của tỉ lệ thức và tính nhất của dãy tỉ số bằng nhau.

- Quy tắc làm tròn số tự nhiên, số thập phân.

- Tìm x
	

	Số câu hỏi
	
	7
	
	1
	2
	
	2
	
	1
	13

	Số điểm
	
	1,75
	
	0,25
	1
	
	1,5
	
	1
	5,5

	2. Hàm số và đồ thị
	Chuẩn  KT-KN
	-Tìm hệ số tỉ lệ khi biết giá trị tương ứng của 2 đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch.
- Biểu diễn y theo x
-Tính giá trị của hàm số y khi biết x 
- Điểm thuộc, không thuộc đồ thị hàm số y = ax (a 
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- Bài toán thực tế về đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch
	

	Số câu hỏi
	
	2
	
	3
	1
	
	
	
	
	6

	Số điểm
	
	0,5
	
	0,75
	0,5
	
	
	
	
	1,75

	3. Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song .
	Chuẩn  KT-KN
	- Vận dụng tính chất hai đường thẳng song song để tính số đo các góc so le trong, đồng vị, trong cùng phía.

- Định lí.

- Nắm vững mối quan hệ, các tính chất về 2 đường thẳng song song, vuông góc.
	

	Số câu hỏi
	
	5
	
	
	1
	
	
	
	
	6

	Số điểm
	
	1,25
	
	
	0,5
	
	
	
	
	1,75

	4. Tam giác  
	Chuẩn  KT-KN
	- Nhận biết, xác định được các góc tương ứng, các cạnh tương ứng của 2 tam giác bằng nhau qua kí hiệu.

- Dùng tính chất tổng số đo 3 góc của tam giác để tính góc.

- C/m hai tam giác bằng nhau.

- C/m hai đường thẳng vuông góc.
	

	Số câu hỏi
	
	2
	
	
	
	
	1
	
	
	3

	Số điểm
	
	0,5
	
	
	
	
	0,5
	
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu 
	
	16
	
	4
	4
	
	3
	
	1
	28

	Tổng số điểm
	
	4
	
	1
	2
	
	2
	
	1
	10
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